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Kết quả thực hiện Chương trình số 2359/CTr-UBND ngày 

22/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3589/SKHĐT-DN 

ngày 13/11/2024 về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 2359/CTr-

UBND ngày 22/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Ia 

H’Drai báo cáo kết quả thực hiện năm 2024, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO: Triển khai Chương trình số 

2359/CTr-UBND ngày 22/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị 

quyết số 11-NQ/TU ngày 16/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về 

cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu 

tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình số 67-

CTr/HU ngày 11/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết 

số 11-NQ/TU, ngày 16-5-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI “về cải 

thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu 

tư trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Ủy ban nhân dân 

huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 14/9/2022 về 

việc thực hiện Chương trình số 67-CTr/HU ngày 11-7-2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện khóa XVII về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16-5-2022 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI “về cải thiện môi trường đầu tư, nâng 

cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030”. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao tính năng động, tiên 

phong, quyết tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành và nhận thức, trách nhiệm 

của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ 

Công tác thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh 

và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn luôn được huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo; Năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc 

tiếp tục tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển 

khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn như Công văn 560/UBND-TH 

ngày 02/4/2024, Công văn số 1092/UBND-TH ngày 18/6/2024, Công văn số 

1949/UBND-TH ngày 11/10/2024, Công văn số 2192/UBND-TH ngày 17/11/2024. 

Theo đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực giải quyết kịp thời 

các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh 

vực được giao quản lý; không trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền giải quyết 
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của mình lên Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, 

năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tham 

mưu thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh 

cấp huyện và tăng cường thu hút đầu tư... Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ 

tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chủ trì các cuộc họp với các cơ 

quan, đơn vị, địa phương để cùng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu 

ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện; xử lý kịp thời công việc thường xuyên và phát sinh theo đúng thẩm quyền; 

các văn bản do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện ban hành bảo đảm tuân thủ chặt chẽ theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

2. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển 

đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nhà nước 

2.1. Công tác cải cách hành chính 

- Triển khai Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh 

Kon Tum năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện đã cụ thể hóa tại Quyết định số 

271/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 

nhà nước huyện Ia H’Drai năm 2024; Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 27/12/2023 

về kiểm tra công vụ trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2024 và Kế hoạch số 

166/KH-UBND ngày 10/9/2024 về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 

05/8/2024, theo đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức thực 

hiện có hiệu quả các quy định của Đảng và Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 

đảng viên, cụ thể: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 

Công điện số 968/CĐ- TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục 

chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các 

cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục 

đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; Kết luận số 1883-

KL/TU ngày 10/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và các 

công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện có liên quan; 

phát huy sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, nói đi đôi 

với làm; chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm, văn hóa ứng xử chưa chuẩn mực của 

công chức, viên chức trực tiếp thụ lý giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện 

nghiêm quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các văn bản chỉ 

đạo của trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, đạo đức công vụ, 

trách nhiệm nêu gương,... gắn kết quả thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 
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05/8/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với công tác đánh giá chất lượng, 

bình xét thi đua, khen thưởng, kịp thời khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động có thành tích xuất sắc; có hình thức kỷ luật nghiêm cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

- Xây dựng và ban hành Văn bản số 601/UBND-TH ngày 08/4/2024 về việc 

triển khai Thông báo số 53/TB-VPCP ngày 15/02/2024 của Văn phòng Chính phủ 

tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 06 lĩnh vực với trọng tâm, trọng 

điểm như sau: tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho sản xuất, kinh doanh; đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, giảm chi phí đầu vào, chi phí 

tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao năng lực 

thực thi của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, tăng cường văn hóa công sở, xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường trách 

nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ đối với người dân và 

doanh nghiệp; tăng cường các biện pháp tăng thu, giảm chi thường xuyên, cơ cấu 

lại, tăng chi cho đầu tư phát triển, chống tiêu cực, tham nhũng trong việc sử dụng 

tài chính công; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, công dân số, 

đặc biệt là tập trung triển khai Đề án 06. 

- Công tác chỉ đạo, đôn đốc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính được 

thực hiện thường xuyên; Công tác quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức 

trong quá trình thực thi công vụ chặt chẽ. Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Nội 

vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện(1).  

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được đẩy 

mạnh, chú trọng thực hiện ngay từ đầu năm; công tác kiểm tra cải cách hành chính 

được thực hiện thường xuyên, công tác tuyên truyền cải cách hành chính đã có sự 

đổi mới. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1536/KH-BCĐ ngày 06/5/2024 về 

hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh năm 2024 và Công văn số 

1001/BCĐ-NC ngày 26/3/2024 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh kịp thời, 

đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được phân công. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 

đạt được, thì vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như việc người dân sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến trong việc đề nghị giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả chưa cao 

do người dân chưa có thói quen ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải 

quyết thủ tục hành chính; việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 

năm; kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính định kỳ năm trên địa bàn huyện, 

báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính định kỳ còn chưa kịp thời theo 

yêu cầu; việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh có một số nội dung tham mưu còn chậm trễ… 

                                                           
(1) Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 17/01/2024 về kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và việc 

chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2024; Kế 

hoạch số 142/KH-UBND ngày 26/7/2024 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn 

huyện Ia H’Drai năm 2024. 
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2.2. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghê thông tin trong hoạt 

động quản lý nhà nước 

- Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 18/3/2024 về 

chuyển đổi số huyện Ia H’Drai năm 2024; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 

26/7/2024 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 

năm 2024 trên địa bàn huyện. 

- Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh đã được triển khai đến 100% các 

đơn vị phòng, ban của huyện và Ủy ban nhân dân các xã nhằm phục vụ trao đổi 

thông tin công việc và gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước. Việc triển khai hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị 

đã mang lại hiệu quả cao, trao đổi các văn bản, thông tin công việc nội bộ của cán 

bộ, công chức, viên chức. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin 

trên địa bàn huyện. 

- Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, 

đã được triển khai đồng bộ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện; 

100% tổ chức và cá nhân là cán bộ lãnh đạo quản lý của các cơ quan, đơn vị đã 

được cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện 

tử, xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo 

theo đúng quy định. Việc ứng dụng Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã phát huy 

vai trò và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, 

giúp cơ quan nhà nước thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, đảm bảo an toàn trong 

việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, tài liệu điện tử, góp phần quan trọng vào kết quả 

xây dựng chính quyền số trên địa bàn huyện. 

- 100% cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã phục vụ công tác tiếp 

nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho 

tổ chức, công dân. Sử dụng phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp 

MISA.Mimosa.NET và phần mềm quản lý tài sản trong công tác kế toán nội bộ cơ 

quan; đảm bảo kết nối trực tiếp Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước để 

thực hiện giao dịch điện tử. Sử dụng phần mềm nhập dữ liệu Tabmis. Triển khai 

phần mềm quản lý hộ tịch; phần mềm bảo hiểm y tế; phần mềm quản lý trẻ em, do 

các bộ, ngành cung cấp. Triển khai, ứng dụng Zalo để thực hiện tra cứu kết quả 

giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (tra cứu mã hồ sơ, quét mã QR code qua 

Zalo...), cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành, các thông tin về kinh tế - xã hội 

nhanh chóng, hiệu quả. 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã ứng dụng hệ thống 

phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; hệ thống phần 

mềm Hồ sơ sức khỏe cá nhân đã được áp dụng đến tất cả các cơ sở khám chữa 

bệnh trên địa bàn huyện. 

- Hệ thống mạng số liệu chuyên dùng đã được triển khai tại Trụ sở Ủy ban 

nhân dân huyện và trụ sở Ủy ban nhân dân xã; các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp thuộc huyện. 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã được 

trang bị máy tính để làm việc. 100% các đơn vị, địa phương thuộc Ủy ban nhân 
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dân huyện được kết nối mạng LAN, kết nối Internet tốc độ cao; cài đặt các phần 

mềm phòng, chống mã độc nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; 100% cơ 

quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã được bố trí thiết bị công nghệ thông tin như 

máy in, máy Scan,... để phục vụ công việc; đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống hội 

nghị truyền hình trực tuyến 03 xã với điểm cầu tại Ủy ban nhân dân huyện; việc 

triển khai gửi, nhận văn bản qua trục liên thông văn bản của tỉnh, huyện đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật, an toàn thông tin theo quy định. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cấp, bổ sung trang thiết 

bị công nghệ thông tin tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết cấp huyện, cấp xã; 100% 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã đã được quan tâm đầu tư trang 

thiết bị công nghệ thông tin (máy photo, máy tính, máy scan, máy in,..), đường 

truyền internet, mã định danh điện tử, chữ ký số nhằm đảm bảo điều kiện phục vụ 

tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và triển khai 

công tác số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

- Trên địa bàn huyện có tổng số 04 Trang thông tin điện tử (không kể Trang 

thông tin điện tử các trường học) trong đó: 01 Trang thông tin điện tử cấp huyện; 

03 Trang thông tin điện tử cấp xã, đây là kênh thông tin quan trọng, cung cấp và 

trao đổi thông tin, dịch vụ, tương tác giữa người dân với Chính quyền, doanh 

nghiệp qua môi trường mạng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm xây 

dựng, bổ sung các chức năng cho Trang thông tin điện tử theo quy định, nhằm 

nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử, phục vụ người dân và doanh nghiệp 

được tốt hơn; ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện, xã thường xuyên được 

kiện toàn và hoạt động hiệu quả, đã đăng tải nhiều tin, bài; cập nhật các văn bản 

chỉ đạo, điều hành và các Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện… Hiện các 

doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử đạt 100%; 100% doanh 

nghiệp, nộp thuế điện tử. 

- 100% Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 

dân huyện, Ủy ban nhân dân xã thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin trên 

Trang thông tin điện tử huyện, xã đáp ứng quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-

CP nhằm tạo điều kiện thuận lơi để tổ chức, cá nhân biết, truy cập tra cứu thông 

tin, cách thức thực hiện thủ tục hành chính. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng tài khoản định 

danh điện tử, ứng dụng VneID trong việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ 

công trực tuyến; tăng cường công tác tuyên truyền thanh toán trực tuyến và dịch vụ 

bưu chính công ích trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính tại Bộ phận Một cửa các cấp. 

- Tính từ ngày 01/01/2024 đến 30/11/2024, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp 

nhận 281 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (trong đó: Trực tuyến 154 hồ sơ; trực 

tiếp và dịch vụ công ích 65 hồ sơ; từ kỳ trước chuyển qua 62 hồ sơ), đã giải quyết 

262 hồ sơ (trong đó: Trước hạn 262 hồ sơ; không có hồ sơ trễ hạn), đang giải 

quyết trong hạn 19 hồ sơ. Ủy ban nhân dân các xã đã tiếp nhận 813 hồ sơ giải 
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quyết thủ tục hành chính (trong đó: Trực tuyến 491 hồ sơ; trực tiếp và dịch vụ bưu 

chính 322 hồ sơ), đã giải quyết 813 hồ sơ (trong đó: Trước hạn 813 hồ sơ, chiếm tỷ 

lệ 100%, đang giải quyết 0 hồ sơ; trễ hạn 0 hồ sơ chiếm tỷ lệ 0%); Tỷ lệ hồ sơ trực 

tuyến đến ngày 30/11 toàn huyện là 645/1094 hồ sơ; Thanh toán trực tuyến đến 

ngày 30/11 toàn huyện: 570/645 hồ sơ. Việc triển khai công tác số hóa hồ sơ thủ 

tục hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, số hóa hồ sơ đến ngày 30/11 toàn 

huyện: 1056/1094 hồ sơ. 

- Năm 2024, tổng kinh phí chi các hoạt động, chương trình, đề án phục vụ 

chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin là 1.363,15 triệu đồng (đạt 1,06% 

tổng chi thường xuyên ngân sách huyện). 

Nhìn chung, nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số tiếp tục có 

chuyển biến tích cực ở các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu đã vào cuộc 

mạnh mẽ hơn. Việc chuyển đổi số các hoạt động quản lý nhà nước được đẩy mạnh 

và đạt được kết quả tích cực, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo điều hành các cấp, các 

ngành, địa phương và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng hiệu quả. Công 

tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách được chú trọng triển khai tạo môi trường 

pháp lý cho chuyển đổi số. Hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được phát triển 

đến các xã, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chuyển đổi số. Việc triển khai ứng 

dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, hộ 

tịch... từng bước hình thành hệ sinh thái công dân số. Thương mại điện tử phát 

triển tốt; thuế điện tử, hóa đơn điện tử đã phát huy hiệu quả, góp phần chống thất 

thu thuế cho ngân sách nhà nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế 

như: Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia sử dụng các ứng dụng, 

các dịch vụ công nghệ thông tin do cơ quan nhà nước triển khai hiệu quả mang lại 

chưa cao, nhận thức về lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin ở một bộ 

phận người dân vẫn còn hạn chế; trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin ở các 

xã cấu hình thấp, xuống cấp. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế là do nhân sự phụ 

trách về chuyển đổi số chưa được đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin nên 

gặp khó khăn khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ số; đội ngũ cán 

bộ làm công tác đảm bảo an toàn thông tin và quản lý vận hành các hệ thống thông 

tin ở cấp xã còn hạn chế về số lượng cũng như trình độ; một bộ phận cán bộ, công 

chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn chưa tìm hiểu đầy đủ về chuyển đổi 

số và các nội dung liên quan đến chuyển đổi số. 

3. Xây dựng các mục tiêu cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao năng lực cạnh 

tranh; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 

3.1. Cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh 

- Triển khai Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động về những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2024; Công văn số 1024/UBND-KTTH ngày 27/3/2024 của Ủy ban nhân dân 
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tỉnh về kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban ngành và địa phương tỉnh 

Kon Tum (DDCI) năm 2023; Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các 

phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện quyết liệt chức trách nhiệm vụ thuộc 

lĩnh vực được giao, đảm bảo hiệu quả trong chỉ đạo điều hành nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh (DDCI) trên địa bàn huyện, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, đồng thời triển khai thực hiện tốt các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) của tỉnh thông qua ban hành các kế hoạch: Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 

04/4/2024 về việc phát huy các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) có 

điểm số cao, khắc phục các Chỉ số DDCI có điểm số thấp huyện Ia H’Drai năm 

2024; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 27/3/2024 về việc thực hiện nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh 

tranh (DDCI) huyện Ia H’Drai năm 2024. 

- Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh được huyện chỉ đạo quyết liệt với mục tiêu tạo lập môi trường đầu tư, kinh 

doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, năng lực cạnh tranh ngày càng cao nhằm 

thu hút tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện. Theo kết quả phân tích, đánh giá Chỉ số DDCI năm 

2023 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng. Kết 

quả đánh giá Chỉ số DDCI của huyện Ia H’Drai năm 2023 đạt 64,77 điểm, xếp thứ 

03/10 huyện, thành phố; Vị thứ của huyện trong nhóm cấp huyện đã tăng 4 bậc 

trong năm 2023. Trong 8 Chỉ số thành phần có 7 Chỉ số thành phần tăng điểm 

trong đó Chi phí thời gian và Thiết chế pháp lý là những Chỉ số thành phần có 

điểm số cao trong nhóm cấp huyện. Trong Chỉ số thành phần Thiết chế pháp lý, tỷ 

lệ Doanh nghiệp cảm nhận “Các văn bản đã ban hành được Doanh nghiệp đánh 

giá tốt và tính thực thi cao” là 90,2% tỷ lệ khá cao trong nhóm, bên cạnh đó tỷ lệ 

Doanh nghiệp cảm nhận “Công tác thực thi văn bản pháp luật nghiêm minh, theo 

đúng quy trình, quy định” của huyện là 92,3% đây cũng là tỷ lệ khá tốt khi so với 

các đơn vị khác trong nhóm. Tại Chỉ số thành phần Chi phí thời gian, tỷ lệ Doanh 

nghiệp cảm nhận “Có hiện tượng đùn đẩy công việc tại đơn vị hoặc đơn vị đùn đẩy 

công việc lên cấp trên cấp có thẩm quyền cao hơn” chỉ 14,6% đây là con số khá 

thấp trong nhóm cấp huyện. Ngoài ra tỷ lệ Doanh nghiệp cho biết phải trả Chi phí 

không chính thức ở huyện chỉ là 2,4%, tỷ lệ thấp nhất trong nhóm cấp huyện. Bên 

cạnh những điểm nổi bật thì huyện còn những điểm hạn chế trong đó có tình trạng 

Doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra từ 2 lần trở lên trong năm có tỷ lệ 14,6% cao 

hơn so với các đơn vị khác, bên cạnh đó tỷ lệ Doanh nghiệp cảm nhận “Đơn vị 

cung cấp thông tin kịp thời” là 85,7% chưa phải là con số cao trong nhóm cấp 

huyện. Ngoài ra tỷ lệ Doanh nghiệp cảm nhận “Lãnh đạo cấp huyện lắng nghe và 

tiếp thu các ý kiến góp ý của Doanh nghiệp” của huyện là 85,7%, so sánh với các 

đơn vị khác trong nhóm cấp huyện thì đây vẫn là tỷ lệ không cao. 

3.2. Hoạt động hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 

- Đã kịp thời thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

được biết, tham gia các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp (các khóa đào tạo, tập 
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huấn, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật...)... do Ủy ban nhân dân tỉnh, các 

sở, ngành tổ chức.  

- Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh 

sản xuất, kinh doanh; đặc biệt quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt 

động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; triển khai chương trình hỗ 

trợ phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 

1804/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện phân 

bổ 1.350 triệu đồng để Ủy ban nhân dân các xã triển khai hỗ trợ 03 hợp tác xã từ 

nguồn vốn đầu tư công tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy 

ban nhân dân huyện; ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 về 

việc phê duyệt danh sách ý tưởng/sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (Chương trình OCOP) năm 2024, với 10 sản phẩm có sẵn/02 Hợp tác xã 

(Hợp tác xã Sê san và Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Ia Tơi); hỗ trợ các Hợp 

tác xã trên địa bàn huyện đăng ký tham gia “Không gian trưng bày, giới thiệu và 

thương mại trái cây, các sản phẩm từ trái cây và các sản phẩm OCOP của Tiền 

Giang và các tỉnh, thành”; Hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tiến quảng bá, 

xúc tiến thương mại sản phẩm Ocop tại Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, 

huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029, giới thiệu sản phẩm OCOP với Đoàn tham quan của 

Hội Nông dân tỉnh tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại 

huyện; Tiếp tục hỗ trợ các Hợp tác xã tham gia ứng dụng thương mại điện tử trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh như Hỗ trợ Hợp tác xã nông lâm nghiệp Ia H’Drai 

và Hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tiến đăng ký tham gia các chương trình quảng bá 

trên nền tảng Tiktok... 

- Tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân vào ngày 05, 22 hàng tháng, qua đó 

nắm bắt những phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần, thái độ phục vụ của cán 

bộ, công chức, viên chức, kịp thời giải quyết các kiến nghị của các tổ chức và cá 

nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.  

- Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, năm 2024 huyện 

đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, qua đó giải quyết 26 ý 

kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Các ý kiến, kiến 

nghị cơ bản tập trung vào các nhóm vấn đề liên quan đến các nhóm chính sách và 

các lĩnh vực: (1) Nhóm Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; (2) Nhóm Hỗ trợ 

tiếp cận nguồn vốn và thủ tục vay vốn ngân hàng; (3) Nhóm lĩnh vực về Đất đai; 

(4) Nhóm Ưu đãi, kêu gọi đầu tư; thu hút dân cư,... Đồng thời, huyện chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong công 

tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đầu tư, lâm nghiệp và các lĩnh vực 

khác có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết theo 

thẩm quyền. 

4. Chú trọng công tác quy hoạch, huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực 

để tạo bước đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng 
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- Với quan điểm quy hoạch xây dựng có vai trò quan trọng trong việc thu 

hút đầu tư nhằm xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã 

hội, xây dựng nông thôn mới và phải được ưu tiên đầu tư đi trước một bước để 

định hướng, bảo đảm tính đồng bộ, dự đoán tầm nhìn, làm công cụ quản lý quá 

trình phát triển... Thời gian qua, huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon 

Tum đến năm 2040(2) và các thủ tục có liên quan đến quy hoạch vùng huyện đảm 

bảo đồng bộ trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn trên địa bàn huyện; thực 

hiện thống kê đất đai năm 2023 huyện Ia H’Drai; kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất năm 2024 huyện Ia H'Drai; lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất huyện Ia H’Drai; thực hiện nghiêm các chính sách, pháp luật về quy 

hoạch, đầu tư, xây dựng, huy động và sử dụng nguồn lực đầu đai; đẩy nhanh tiến 

độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án… 

- Đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng 

sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, giảm các khoản chi thường xuyên để tăng tỷ trọng cho 

chi đầu tư phát triển; xây dựng kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn vốn đầu tư 

cơ sở hạ tầng; quán triệt thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu 

tư công. Huyện ưu tiên bố trí nguồn vốn từ các chương trình, dự án để đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng sớm hoàn thành mục tiêu huyện đạt đô thị loại V và mục tiêu 

về đích nông thôn mới. Ngoài các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh đầu 

tư trên địa bàn, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động 

nguồn lực trong nhân dân; quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, ưu tiên 

lồng ghép bố trí nguồn vốn từ các chương trình, dự án để đầu tư phát triển kết cấu 

hạ tầng. 

5. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư 

- Nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn huyện; cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh để thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các thành phần kinh 

tế phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện. Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ 

chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa 

bàn huyện Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum; Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về 

việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 huyện Ia H’Drai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của 

thu hút đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời chỉ 

đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục đẩy mạnh hoạt 

                                                           
(2) Hiện nay, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Ia H’Drai đến năm 

2040 đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tại Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 19/11/2024; Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng (đơn vị chủ đầu tư) đang tổ chức triển khai thực hiện việc đấu thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu 

Quốc gia để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch. 
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động cải cách hành chính, tăng cường công tác quảng bá về những tiềm năng, lợi thế 

của huyện, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư qua nhiều hình thức; triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 08/01/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh(3), Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 14/9/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện về thực hiện Chương trình số 67-CTr/HU ngày 11/7/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện khóa XVII về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16/5/2022 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI “về cải thiện môi trường đầu tư, nâng 

cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 23/3/2024 của 

Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện Chương trình số 106-CTr/HU ngày 04-3-

2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ 

doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”; Công văn số 2140/UBND-TH ngày 

10/11/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó 

khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong cuối năm 2024 và những năm 

tiếp theo. 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thường xuyên cập nhập thông tin, số liệu về 

tình hình kinh tế - xã hội, tình hình đầu tư, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, quy định pháp luật và cơ chế chính sách nhằm phục vụ cho hoạt động hỗ 

trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư khi có yêu cầu; thực hiện công tác thu hút đầu tư đối 

với danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện(4) đồng thời rà 

soát, đề xuất điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hút đầu tư đảm bảo phù 

hợp với quy hoạch, hiện trạng đất đai và tiềm lực của huyện. 

- Năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp thẩm định 04 dự án Trang 

trại chăn nuôi khép kín công nghệ cao của Công ty TNHH Đầu tư Bình An Viên 

theo quy định(5); phối hợp thẩm định điều chỉnh dự án khai thác cát, sỏi sạn của 

Công ty Cổ phần Mê Kông Kon Tum(6); phối hợp thẩm định điều chỉnh dự án trang 

trại Duyên Thịnh Phát của Công ty TNHH Nông trại Duyên Thịnh Phát(7); tham gia 

ý kiến về đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Chiến thắng II(8); Phối 

hợp cung cấp thông tin danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư chuẩn bị cho đoàn 

doanh nghiệp đi khảo sát đầu tư theo đề nghị của Trung tâm Xúc tiến Thương mại 

và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư 

trồng cây cao su trên đất lâm nghiệp của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy 

Tân(9); thống nhất để Công ty TNHH MTV Minh Thành 189(10) và Công ty TNHH 

                                                           
(3) Kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2024. 
(4) Tại Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 
(5) Tại Văn bản số 220/UBND-TH ngày 05/02/2024 và Văn bản số 1807/UBND-TH ngày 25/9/2024 của Ủy 

ban nhân dân huyện Ia H’Drai. 
(6) Tại Văn bản số 896/UBND-TH ngày 15/5/2024 và Văn bản số 2319/UBND-TH ngày 03/12/2024 của Ủy 

ban nhân dân huyện Ia H’Drai. 
(7) Tại Văn bản số 814/UBND-TH ngày 04/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai. 
(8) Tại Văn bản số 914/UBND-TH ngày 17/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai. 
(9) Tại Văn bản số 2131/UBND-TH ngày 07/11/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai. 
(10) Tại Văn bản số 2033/UBND-TH ngày 25/10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai. 
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MTV Ba Sang Đăk Som(11) khảo sát thực tế và tìm hiểu cơ hội đầu tư cho lĩnh vực 

đầu tư phát triển, lập dự án trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị, địa phương phổ biến thông tin về Chương trình ươm tạo doanh nghiệp và các tổ 

chức hỗ trợ doanh nghiệp hướng dẫn đến nền nông nghiệp bao trùm đến các doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện, biết tham gia Chương trình(12). 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI: Tiếp tục chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình số 2359/CTr-UBND ngày 

22/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chương trình số 67-CTr/HU ngày 11/7/2022 

của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 14/9/2022 

của Ủy ban nhân dân huyện, trong đó tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

phục vụ người dân và doanh nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức, 

kỹ năng số cho người dân để người dân chủ động, tích cực sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến phục vụ cho chính phủ điện tử trong quá trình xây dựng chính phủ số.  

2. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn về vai trò, tầm quan trọng của 

phát triển nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Tiếp tục đồng hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, 

nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn huyện. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại các doanh nghiệp, nhà đầu tư để hỗ 

trợ, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nâng cao tính minh bạch, tạo điều 

kiện thuận lợi, bình đẳng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu cơ 

hội đầu tư, triển khai dự án trên địa bàn; tạo điều kiện thông thoáng cho doanh 

nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển tại địa phương.  

4. Đẩy mạnh công tác rà soát, lập điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch trên địa 

bàn cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của huyện.  

5. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ 

và vừa; chú trọng phát triển các loại hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác. 

Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực 

cạnh tranh. Tăng cường năng lực và đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy 

khởi nghiệp.  

6. Tăng cường cập nhật, công khai thông tin liên quan đến xúc tiến đầu tư, 

các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp trên Trang thông tin điện tử của huyện, Đài 

truyền thanh - truyền hình huyện cũng như tại cơ quan công sở để mọi tổ chức, cá 

nhân có nhu cầu được tiếp cận thông tin dễ dàng. Chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối 

hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, xúc 

tiến thương mại, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện 

công tác xúc tiến đầu tư. 

                                                           
(11) Tại Văn bản số 2032/UBND-TH ngày 25/10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai. 
(12) Tại Văn bản số 2115/UBND-TH ngày 06/11/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai. 
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Trên đây là kết quả thực hiện Chương trình số 2359/CTr-UBND ngày 

22/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024. 

Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng 

hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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